2

	       UBND XÃ HẢI ANH
TRƯỜNG MN HẢI MINH
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	      Số:   /KH-TMNHM
	            Hải Anh, ngày 01 tháng 10 năm 2025



KẾ HOẠCH
Phối hợp giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2025-2026

Thực hiện Công văn số 1897/SYT-ATTP ngày 22/9/2025 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục năm học 2025-2026; 
[bookmark: _Hlk211413578]Thực hiện Công văn số Số 376/UBND-VHXH, ngày 23/9/2025 của Phòng VHXH xã Hải Anh về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục năm học 2025-2026;
[bookmark: _GoBack]Thực hiện Kế hoạch số 60 /KH-TMNHM ngày 29/9/2025 của trường Mầm non Hải Minh về việc tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường Mầm non Hải Minh năm học 2025-2026;
Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, trường Mầm non Hải Minh xây dựng kế hoạch giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2025-2026 như sau:
I. Mục đích yêu cầu.
1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBGVNV trong trường về công tác tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tuyên truyền, giáo dục cho CBGVNV và cha mẹ biết tình hình, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và những nguy cơ có thể gây ngộ độc thực phẩm tại trường học. Phối hợp tuyên truyền, vận động cha mẹ trẻ thực hiện nếp sống vệ sinh, khoa học.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. Không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong trường.
2. Yêu cầu:
- Thực hiện nghiêm túc Luật an toàn thực phẩm và các quy định của Nhà nước về vệ sinh ATTP.
- Tăng cường kiểm soát vệ sinh ATTP, nhằm chủ động phòng chống ngộ đọc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
- Tổ chức tự quản giám sát về chất lượng sản phẩm và điều kiện vệ sinh ATTP tại bếp ăn hàng ngày.
II. Nội dung thực hiện:
[bookmark: _Hlk210312908]Tổ giám sát về ATTP có trách nhiệm giám sát điều kiện CSVC, môi trường chế biến thực phẩm, hồ sơ pháp lý, điều kiện con người và công tác vệ sinh ATTP thông qua quy trình thực hiện nguyên tắc một chiều trong chế biến thực phẩm như sau:
- Giám sát điều kiện cơ sở vật chất, môi trường chế biến.
- Giám sát việc giao nhận thực phẩm hàng ngày.
- Giám sát quá trình sơ chế – chế biến thức ăn.
- Giám sát việc kiểm tra trước khi ăn.
- Giám sát việc lưu mẫu thức ăn..
III. Biện pháp thực hiện.                    
- Thành lập Ban chỉ đạo công tác giám sát vệ sinh ATTP trong trường học 
- Tổ chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giám sát vệ sinh ATTP trong trường năm học 2025-2026, xây dựng lịch giám sát vệ sinh ATTP tại 2 bếp ăn của trường.
Kế hoạch giám sát được thực hiện theo tháng cụ thể căn cứ theo lịch phân công giao nhận thực phẩm hàng. Cụ thể:
	STT
	Tháng
	Nội dung thực hiện
	Ghi chú
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Tháng 09 và tháng 10 /2025



	- Xây dựng kế hoạch giám sát vệ sinh ATTP.
- Thành lập Tổ chỉ đạo giám sát vệ sinh ATTP
- Các thành viên trong Tổ chỉ đạo tham gia giám sát theo lịch phân công cụ thể.
- Tham gia tập huấn công tác vệ sinh ATTP (nếu có)
- BGH rà soát, bổ sung trang thiết bị, kiểm tra hồ sơ năng lực của các nhà cung cấp thực phẩm, hồ sơ nhân viên nấu ăn để phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo vệ sinh ATTP.
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Tháng 11/2025
	- Các thành viên trong Tổ chỉ đạo tham gia giám sát theo lịch phân công cụ thể.
- Tham gia tập huấn công tác vệ sinh ATTP (nếu có)
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Tháng 12/2025
	- Các thành viên trong Tổ chỉ đạo tham gia giám sát theo lịch phân công cụ thể.
- Tham gia tập huấn công tác vệ sinh ATTP (nếu có)
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách theo quy định.
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Tháng 1/2026
	- Các thành viên trong Tổ chỉ đạo tham gia giám sát theo lịch phân công cụ thể.
- Tổ chức họp, đánh giá rút kinh nghiệm học kỳ I năm học 2025-2026.
- Tiếp tục duy trì công tác đảm bảo vệ sinh ATTP.
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Tháng 2/2026
	- Các thành viên trong Tổ chỉ đạo tham gia giám sát theo lịch phân công cụ thể.
- Kiểm tra công tác vệ sinh ATTP theo kế hoạch kiểm tra nội bộ, đặc biệt là sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2026.
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Tháng 3/2026
	- Các thành viên trong Tổ chỉ đạo tham gia giám sát theo lịch phân công cụ thể.
- Chuẩn bị tốt mọi mặt để đón đoàn kiểm tra công tác y tế học đường kết hợp kiểm tra công tác vệ sinh ATTP; phòng chống dịch bệnh.
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Tháng 4/2026
	- Các thành viên trong Ban chỉ đạo tham gia giám sát theo lịch phân công cụ thể.
- Tham gia tập huấn công tác vệ sinh ATTP (nếu có)
- Tiếp tục kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP trong trường học.
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Tháng 5/2026
	- Các thành viên trong Tổ chỉ đạo tham gia giám sát theo lịch phân công cụ thể.
- BGH phân công các bộ phận liên quan thực hiện rà soát, kiểm kê đồ dùng, trang thiết bị bán trú cuối năm học.
- Họp tổng kết công tác giám sát vệ sinh ATTP. Rút kinh nghiệm.
	 


2. Phân công trách nhiệm từng thành viên Tổ chỉ đạo giám sát:
* Ban giám hiệu là thành phần trong Ban chỉ đạo: Trực tiếp giám sát giờ theo lịch phân công.
* Ban đại diện CMHS là thành phần trong Ban chỉ đạo: Trực tiếp tham gia giám sát giờ giao nhận thực phẩm theo tình hình thực tế (Nếu trường hợp Ban đại diện CMHS trong thành phần Ban chỉ đạo có việc đột xuất, không tham gia giao nhận thực phẩm phải viết giấy ủy quyền ở trong Ban đại diện CMHS hoặc có thể giám sát qua hệ thống Camera).
- Khi giám sát giờ giao nhận thực phẩm các thành viên tham gia sẽ giám sát trực tiếp bằng cảm quan, không trực tiếp dùng tay, dụng cụ khác để làm ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm trong suốt quá trình giám sát. Nếu kiểm tra thực phẩm có điều bất thường cấn báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để Ban giám hiệu báo cáo lại với cấp trên.
* Các đồng chí khác có tên trong thành phần Tổ chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát vệ sinh ATTP mọi lúc, mọi nơi trong phạm vi trường học.
IV. Thời gian tham gia giám sát ATTP trong ngày.
* Hình thức: Trực tiếp và gián tiếp (qua Camera)
* Thời gian: 
- Buổi sáng
+ Kiểm thực lần 1: Bắt đầu từ 7h00 đến 7h30 hàng ngày (Bước 1: Giao nhận thực phẩm)
+ Kiểm thực lần 2: Từ 8h00 đến 10h (Bước 2: Quá trình sơ chế và chế biến);
+ Kiểm thực lần 3: Từ 10h00 đến 10h20 (Bước 3: Kiểm tra trước khi ăn và lưu mẫu thức ăn).
- Buổi chiều
+ Kiểm thực lần 2: Từ 13h00 đến 13h45 (Bước 2: Quá trình chế biến);
+ Kiểm thực lần 3: Từ 13h45 đến 14h00 (Bước 3: Kiểm tra trước khi ăn và lưu mẫu thức ăn).
Trên đây là kế hoạch giám sát công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong trường mầm non Hải Minh năm học 2025-2026. Yêu cầu các thành viên trong Tổ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng kế hoạch./.
     Nơi nhận:
	- Phòng VH-XH xã Hải Anh(để b/c);
- Tổ giám sát (T/h);
- Lưu: VT.
 
	                  HIỆU TRƯỞNG
[image: ][image: C:\Users\Admin\Pictures\z7459108052260_bf6c2521aaa0479c84cd191c7eb50fc4-removebg-preview (1).png]

	
	                   Ngô Thị Huệ
                









































BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM SÁT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Năm học 2025-2026

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	
	Thời gian giám sát 
	Nội dung giam sát

	
	
	
	
	Thứ 2,4,6
	Thứ 3,5,7
	

	1
	Ngô Thị Huệ
	Hiệu trưởng
	Tổ trưởng chỉ đạo chung
	Thời gian trong ngày khu1
	Thời gian trong ngày khu 1
	Kiểm tra các ĐK về CSVC, hồ sơ pháp lý, môi trường và  con người. 

	2
	Trần Thị Hạnh
	Phó Hiệu trưởng
	Tổ phó chỉ đạo giám sát khu 3
	8h00-10h
	13h-13h45
	Kiểm thực lần 2 và 3

	3
	Vũ Thị Hằng 
	Phó Hiệu trưởng 
	Tổ phó chỉ đạo giám sát khu 2
	8h00-10h
	13h-13h45
	Kiểm thực lần 2 và 3

	4
	Nguyễn Thị Biên
	Nhân viên Y tế
	Giám sát 3 khu 
	7h-7h30
	7h-7h30
	Kiểm thực lần 1 (trong 2 ngày: thứ 2 và thứ 4)

	5
	Lê Thị Thanh Thảo 
	BT đoàn trường
	Giám sát khu 1
	10h-10h20
	13h45-14h00
	Kiểm thực lần 3

	6
	Đoàn Thị Hoa
	TTCM Mẫu giáo 
	Giám sát khu 1
	10h-10h20
	13h45-14h00
	Kiểm thực lần 3

	7
	Phạm Thị Kim Thúy
	TTCM Nhà trẻ
	Giám sát khu 1
	13h45-14h00
	10h-10h20
	Kiểm thực lần 3

	8
	Vũ Thị Thương 
	Giáo viên
	Giám sát khu 2
	13h45-14h00
	10h-10h20
	Kiểm thực lần 3

	9
	Nguyễn Thị Ngọc
	Kế toán 
	Giám sát3 khu
	7h-7h30

	7h-7h30

	Kiểm thực lần 1

	10
	Đỗ Văn Thảo 
	Đại diện Hội cha mẹ trẻ của trường- Phụ trách khu 3
	Giám sát khu 3
	7h-7h30
	
	Kiểm thực lần 1

	11
	Nguyễn Văn Quy 
	Đại diện Hội cha mẹ trẻ của trường- Phụ trách khu 2
	Giám sát khu 2
	
	7h-7h30
	Kiểm thực lần 1
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